
STT Mã SV Tên Lớp Nhóm Thứ tự thi Ký nhận Ghi chú

1 2173412110 Bùi Phương Anh K9QTKDC

2 2173411623 Nguyễn Ngọc Anh K9QTKDB

3 2173411450 Vũ Đức Cường K9QTKDA

4 2173410968 Nguyễn Khắc Hoàng K9QTKDA

5 2173411760 Bùi Thu Linh K9QTKDB

6 2173411981 Lê Ngọc My K9QTKDC

7 2173411868 Nguyễn Mai Phương K9QTKDC

8 2173411902 Nguyễn Thị Thu K9QTKDB

9 2173412006 Bùi Thương Uyên K9QTKDC

10 2173411605 Dương Thị Minh Anh K9QTKDC

11 2173412036 Nguyễn Quỳnh Anh K9QTKDC

12 2173411666 Đoàn Thị Thùy Dương K9QTKDC Nợ HP

13 2173411728 Lê Thị Thúy Huyền K9QTKDC

14 2173411771 Nguyễn Lê Thủy Linh K9QTKDC

15 2173411814 Phan Hải Nam K9QTKDC

16 2173410530 Phạm Minh Phương K9QTKDA

17 2173410426 Vũ Quang Thuận K9QTKDA

18 2173410957 Nguyễn Hồng Uyên K9QTKDA

19 2173411608 Đinh Đức Anh K9QTKDC

20 2173411626 Nguyễn Thị Phương Anh K9QTKDB

21 2173411667 Nguyễn Thị Thùy Dương K9QTKDB

22 2173411252 Phạm Ngọc Huyền K9QTKDA

23 2173411006 Nguyễn Nam Long K9QTKDA

24 2173411816 Ngô Minh Nga K9QTKDA

25 2173410614 Đặng Thị Phượng K9QTKDA

26 2173411917 Nguyễn Võ Minh Thư K9QTKDB

27 2173411956 Trần Thảo Vân K9QTKDC
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28 2173411611 Hà Quỳnh Anh K9QTKDB

29 2173410013 Nguyễn Việt Anh K9QTKDA

30 2173411674 Nguyễn Bích Điệp K9QTKDC

31 2173412082 Nghiêm Quỳnh Hương K9QTKDC

32 2173411982 Trần Hà Vũ Lộc K9QTKDC

33 2173411287 Phạm Thu Nga K9QTKDA

34 2173411040 Nguyễn Quý Quốc K9QTKDA

35 2173411922 Đào Minh Tiến K9QTKDC

36 2173412085 Nguyễn Thị Hà Vi K9QTKDC

37 2173411617 Mạc Thị Lan Anh K9QTKDB

38 2173411359 Trần Mai Anh K9QTKDA

39 2173411684 Trịnh Hương Giang K9QTKDC

40 2173411741 Nguyễn Thị Hương K9QTKDB

41 2173411787 Hoàng Lê Khánh Ly K9QTKDC

42 2173411833 Nguyễn Thị Bích Ngọc K9QTKDB

43 2173411876 Nguyễn Thị Hồng Quyên K9QTKDB

44 2173412033 Phạm Quang Tiến K9QTKDC

45 2173410650 Đỗ Hải Yến K9QTKDA

46 2173410900 Ngô Hồng Anh K9QTKDA

47 2173411509 Lê Ngọc Ánh K9QTKDA

48 2173411508 Xa Thị Hương Giang K9QTKDA

49 2173411744 Vũ Thiên Hương K9QTKDB

50 2173410754 Hoàng Thảo Ly K9QTKDA

51 2173412010 Vũ Minh Ngọc K9QTKDC

52 1973410103 Nguyễn Ngọc Quỳnh K7QTKDA

53 2173410631 Đào Thị Trà K9QTKDA

54 2173412093 Lê Thị Hải Yến K9QTKDC

55 2173411618 Nguyễn Đào Lâm Anh K9QTKDB

56 2173411637 Nguyễn Thị Ngọc Ánh K9QTKDC

57 2173411698 Đào Thị Hằng K9QTKDB

58 2173410548 Bùi Mai Khanh K9QTKDA

59 2173411793 Vũ Thị Khánh Ly K9QTKDC

60 2173410942 Nguyễn Hải Nguyệt K9QTKDA

61 2173412095 Nguyễn Thị Như Quỳnh K9QTKDC
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62 2173411932 Nguyễn Ngọc Trang K9QTKDB

63 2173411621 Nguyễn Kiều Ngân Anh K9QTKDB

64 2173411640 Nguyễn Thị Ngọc Ánh K9QTKDC

65 2173410163 Nguyễn Phương Hằng K9QTKDA

66 2173411749 Nguyễn Quốc Khánh K9QTKDC

67 2173412049 Nguyễn Xuân Mai K9QTKDC

68 2173411842 Lê Thị Vân Nhi K9QTKDB

69 2173410409 Nguyễn Thanh Thảo K9QTKDA

70 2173411049 Nguyễn Quỳnh Trang K9QTKDA

71 2173411620 Nguyễn Kim Anh K9QTKDB

72 2173410063 Trần Thị Ngọc Ánh K9QTKDA

73 2173411702 Nguyễn Thị Hằng K9QTKDA

74 2173411757 Bạch Thị Bích Liên K9QTKDC

75 2173411801 Đỗ Thị Trà Mi K9QTKDA

76 2173411863 Phan Quốc Phong K9QTKDB

77 2173411494 Vũ Thị Thắm K9QTKDA

78 2173410452 Nguyễn Thu Trang K9QTKDA

79 2173412101 Nguyễn Minh Anh K9QTKDC

80 2173412109 Trịnh Thị Chinh K9QTKDC

81 2173411481 Vũ Thị Hằng K9QTKDA Nợ HP

82 2173410554 Bùi Phương Linh K9QTKDA

83 2173410499 Hồ Nhật Minh K9QTKDA

84 2173411864 Vũ Duy Phong K9QTKDC

85 2173410825 Lê Thanh Thu K9QTKDA

86 2173411288 Phạm Thu Trang K9QTKDA

87 2173410599 Bùi Tâm Anh K9QTKDA

88 2173411603 Chu Diệu Anh K9QTKDB

89 2173410018 Đỗ Duy Anh K9QTKDA

90 2173411619 Nguyễn Hà Minh Anh K9QTKDB

91 2173411628 Nguyễn Thị Vân Anh K9QTKDB

92 2173412048 Trần Thị Hà Anh K9QTKDC

93 2173411638 Nguyễn Thị Ngọc Ánh K9QTKDB

94 2173410081 Trần Thị Mai Chi K9QTKDA

95 2173411660 Nguyễn Thị Ngọc Dung K9QTKDC
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96 2173411670 Hoàng Anh Dưỡng K9QTKDB

97 2173411676 Lê Anh Đức K9QTKDB

98 2173411679 Bùi Thị Hương Giang K9QTKDC

99 2173411681 Nguyễn Hương Giang K9QTKDB

100 2173410142 Lê Thanh Hà K9QTKDA

101 2173411689 Nguyễn Thị Hà K9QTKDC

102 2173410525 Phạm Thu Hà K9QTKDC

103 2173411697 Đỗ Bích Hằng K9QTKDB

104 2173411704 Chu Thị Hiền K9QTKDB

105 2173411705 Lâm Thu Hiền K9QTKDA

106 2173411709 Hoàng Minh Hiển K9QTKDA

107 2173412102 Trịnh Ngọc Hiệp K9QTKDC

108 2173411712 Nguyễn Công Hiếu K9QTKDB

109 2173411717 Nguyễn Thị Hòa K9QTKDB

110 2173410196 Ngô Thị Huệ K9QTKDA

111 2173411730 Nguyễn Minh Huyền K9QTKDB

112 2173411741 Nguyễn Thị Lan Hương K9QTKDB

113 2173411751 Hoàng Thị Khuyên K9QTKDB

114 2173411756 Nguyễn Thị Lệ K9QTKDB
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STT Mã SV Tên Lớp Nhóm Thứ tự thi Ký nhận Ghi chú

1 2173411761 Dương Hồng Linh K9QTKDB

2 2173412034 Đỗ Khánh Linh K9QTKDC

3 2173411992 Hứa Phương Linh K9QTKDC

4 2173411768 Lại Thị Thùy Linh K9QTKDB

5 2173411993 Lê Khánh Linh K9QTKDC

6 2078131303 Nguyễn Nhật Linh K8QTDLC

7 2173411786 Đào Thị Khánh Ly K9QTKDB

8 2173411795 Hoàng Hà Mai K9QTKDB

9 2173412025 Nguyễn Thị Mai K9QTKDC

10 2173411805 Chu Thị Trà My K9QTKDB

11 2173411811 Phạm Yến My K9QTKDB

12 2173411813 Vũ Huyền My K9QTKDB

13 2173411816 Ngô Thị Nga K9QTKDC

14 2173411817 Nguyễn Phương Nga K9QTKDB

15 2173411819 Nguyễn Thị Nga K9QTKDC

16 2173411820 Nguyễn Thị Thu Nga K9QTKDB

17 2173411823 Nguyễn Kim Ngân K9QTKDB

18 2173411387 Trần Thị Kim Ngân K9QTKDA

19 2173411827 Vũ Thu Ngân K9QTKDB

20 2173411830 Nguyễn Hồng Ngọc K9QTKDB

21 2173411835 Nguyễn Thị Hồng Ngọc K9QTKDC

22 2173411836 Trần Thị Hồng Ngọc K9QTKDB

23 2073410581 Vũ Thị Bích Ngọc K8QTKDA

24 2173411838 Trịnh Thanh Nhã K9QTKDC

25 2173411839 Nguyễn Thị Thanh Nhàn K9QTKDB

26 2173411856 Vũ Thị Ngọc Nhung K9QTKDB

27 2173411860 Trần Thùy Ninh K9QTKDC
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28 2173411881 Đinh Giao Quỳnh K9QTKDC

29 2173411885 Đỗ Thị Tâm K9QTKDB

30 2173412103 Trần Minh Tâm K9QTKDC

31 2173411888 Nguyễn Tiến Thành K9QTKDB

32 2173411891 Nguyễn Phương Thảo K9QTKDC

33 2073411902 Nguyễn Thị Thu K9QTKDB

34 2173410424 Lộc Văn Thuần K9QTKDA

35 2073410597 Giang Thị Thanh Thùy K8QTKDA

36 2173411908 Nguyễn Mai Thùy K9QTKDC

37 2173411915 Phạm Ngọc Thủy K9QTKDC

38 2173411073 Nguyễn Thị Diệu Thúy K9QTKDA

39 2173412041 Lưu Thị Thư K9QTKDC

40 2173412020 Nguyễn Thủy Tiên K9QTKDC

41 2173411926 Quách Thị Thu Trà K9QTKDB Nợ HP

42 2173411934 Nguyễn Thị Kiều Trang K9QTKDB

43 2173411943 Nguyễn Đức Trọng K9QTKDB

44 2173411947 Lưu Thị Hương Tú K9QTKDB

45 2173411985 Lê Phương Uyên K9QTKDC

46 2073411960 Mai Hà Vy K9QTKDB

47 2173411969 Trần Thị Xuân K9QTKDC

48 2073410188 Nguyễn Thị Ánh K8QTKDA Nợ HP

49 2173411769 Nguyễn Hoàng Khánh Linh K9QTKDC

50 2173411774 Nguyễn Thị Phương Linh K9QTKDB

51 2173411797 Lưu Thị Mai K9QTKDC

52 2173411341 Trần Đăng Mạnh K9QTKDA

53 2173411809 Nguyễn Hồng Trà My K9QTKDC

54 2173410937 Nguyễn Hà Nguyên K9QTKDA

55 2173410399 Giang Thị Nhung K9QTKDA

56 2173410372 Nguyễn Đình Quý K9QTKDA

57 2073410944 Lê Thị Tâm K8QTKDC

58 2173411109 Nguyễn Thị Mai Anh K9QTKDA

59 2173411630 Trần Thị Lan Anh K9QTKDB

60 2173411634 Vũ Phương Anh K9QTKDB

61 2173411635 Vũ Thị Vân Anh K9QTKDB
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62 2173411661 Trần Thị Thùy Dung K9QTKDB

63 2173410534 Bạch Thanh Huệ K9QTKDA

64 2173411729 Nguyễn Khánh Huyền K9QTKDB

65 2073412009 Cao Thị Trúc Ninh K9QTKDC

66 2273410205 Nguyễn Đới Thiên K10QTKDB

67 2173411462 Vũ Lê Phương Anh K9QTKDA

68 2173411766 Lê Bảo Linh K9QTKDB

69 2173411886 Đắc Thị Thanh K9QTKDB

70 2173411893 Nguyễn Thị Phương Thảo K9QTKDB

71 2173411911 Hòa Thu Thủy K9QTKDB

72 2173411914 Nguyễn Thị Thủy K9QTKDB

73 2173411920 Nguyễn Lê Diệu Thương K9QTKDB

74 2,17813E+11 Trịnh Thanh Thương K9QTKDB

75 2073410466 Nguyễn Thu An K8QTKDA

76 2173410664 Đỗ Thái Anh K9QTKDA

77 2173410994 Nguyễn Minh Dương K9QTKDA

78 2173412051 Phạm Thu Hà K9QTKDC

79 2173412044 Vũ Thị Hà K9QTKDC

80 2173411708 Trịnh Thúy Hiền K9QTKDC

81 2173411725 Lê Hồng Huế K9QTKDC

82 2173412081 Nguyễn Thị Thu Lợi K9QTKDC

83 2173411846 Phạm Yến Nhi K9QTKDC

84 2173411857 Trần Thị Quỳnh Như K9QTKDB

85 2173410612 Đặng Thị Hương Giang K9QTKDA

86 2173411722 Lê Thị Thu Hồng K9QTKDA

87 2173411366 Trần Ngọc Lan K9QTKDA

88 2173411174 Nguyễn Thị Trang Linh K9QTKDA

89 2173411132 Nguyễn Thị Ngọc Mai K9QTKDA

90 2173410294 Nghiêm Trường Nam K9QTKDA

91 2173411510 Vũ Thị Tuyết Nhung K9QTKDA

92 2173410634 Điêu Thị Phương K9QTKDA

93 2073410493 Sìn Duy Quang K8QTKDA Cấm thi

94 2173410877 Lưu Thị Thu Thảo K9QTKDA
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95 2173412077 Ngô Thị Ngọc Bích K9QTKDC

96 2173410525 Phạm Thu Hà K9QTKDA

97 2173411696 Trần Thúy Hạnh K9QTKDB

98 2173412220 Hà Khánh Huyền K9QTKDC

99 2173412108 Lê Thị Thanh Huyền K9QTKDC

100 2173411286 Phạm Thu Huyền K9QTKDA

101 2173411986 Đặng Quỳnh Trang K9QTKDC

102 2173411210 Nguyễn Thùy Trang K9QTKDA

103 2173412073 Nhữ Thị Huyền Trang K9QTKDC

104 2173411957 Nguyễn Thị Khánh Vi K9QTKDB Nợ HP

105 2173411179 Nguyễn Thị Vân Anh K9QTKDA

106 2173411087 Nguyễn Thị Huệ K9QTKDA

107 2173410531 Trịnh Minh Ngọc K9QTKDA

108 2073410953 Ngô Hoài Thu K8QTKDC

109 2178131307 Thiều Hoài Thương K9QTDLA

110 2173411005 Nguyễn Mỹ Trinh K9QTKDA

111 2173411965 Phạm Thị Khánh Vy K9QTKDA

112 2073410618 Nguyễn Minh Hiếu K8QTDLA Cấm thi

113 2173411715 Đỗ Khánh Hòa K9QTKDB Cấm thi

114 2173411731 Nguyễn Phương Huyền K9QTKDB Cấm thi

115 2173410861 Lê Trà My K9QTKDA Cấm thi

116 2073410912 Hoàng Hải Ngân K8QTKDC Cấm thi

117 2078130831 Mai Doãn Hiền Trang K8QTDLB Cấm thi

119 2173411645 H' Bé Knul K9QTKDB Cấm thi
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